	Phụ lục

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 
TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND 
ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên công trình
	Xã, phường, thị trấn
	Huyện, Thành phố
	 Diện tích thu hồi (ha) 

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

	1
	Xây dựng Trường Mầm non Bảo Bình (phân hiệu ấp Tân Xuân)
	Bảo Bình
	Cẩm Mỹ
	0,20

	2
	Xây dựng Trường Mầm non Lâm San
	Lâm San
	Cẩm Mỹ
	0,96

	3
	Trạm Y tế xã Xuân Tây
	Xuân Tây
	Cẩm Mỹ
	0,20

	4
	 Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Hòa Thuận 
	Ngọc Định
	Định Quán
	0,07

	5
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp Phú Tâm
	Phú Cường
	Định Quán
	0,04

	6
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 7 
	Phú Tân
	Định Quán
	0,06

	7
	Thị đội thị trấn Định Quán (Khu tăng gia sản xuất cho Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Định Quán) 
	Thị trấn 
Định Quán
	Định Quán
	0,30

	8
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Võ Dõng 2
	Gia Kiệm
	Thống Nhất
	0,05

	9
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Bàu Cá
	Trung Hòa
	Trảng Bom
	0,07

	10
	Trạm Y tế xã Bình Hòa
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	0,02

	11
	Trường THPT Phước Thiền
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	1,70

	12
	Bồi thường bổ sung do thu hồi đất dự án xây dựng UBND xã Thạnh Phú
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	0,06

	 
	Cộng
	 
	 
	3,73

	b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;

	14
	Đường QH D6 và đường QH D35 theo quy hoạch 
	Tân Vạn
	Biên Hòa
	2,22

	15
	Đường nối từ khu dân cư phục vụ tái định cư Tam Hiệp 9,4 ha ra đường Trần Quốc Toản 
	Tam Hiệp
	Biên Hòa
	0,29

	16
	Dự án tuyến ống cấp nước D1200 (giai đoạn 2)
	Long Phước 
	Long Thành
	0,80

	17
	Đường Đinh Quang Ân
	Thị trấn  Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,50

	18
	Đường số 26 (đường khu 2 khu phố Suối Cả)
	Long Giao
	Cẩm Mỹ
	2,16

	19
	Trạm bơm tăng áp - Xây dựng hệ thống cấp nước khu vực 05 xã Kiệm Tân khu đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất và vùng lân cận
	Xuân Đường, Xuân Quế
	Cẩm Mỹ
	2,78

	20
	Tuyến ống cấp nước từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 
	Long Thọ
	Nhơn Trạch
	0,38

	21
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba đường Trảng Bom-Cây Gáo)
	Thị trấn  Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,05

	22
	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
	Thị trấn  Trảng Bom
	Trảng Bom
	0,15

	23
	Trạm trung chuyển rác
	Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	0,05

	24
	Trạm Trung chuyển rác 
	Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1,00

	25
	Trạm trung chuyển rác
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	0,30

	26
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1, 2
	Trị An
	Vĩnh Cửu
	0,05

	27
	Trạm trung chuyển rác 
	Thị trấn
Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	0,30

	28
	Trạm biến áp 500kV Đồng Nai 2 và đường dây 500kV từ trạm 500kV Đồng Nai 2 rẽ trên 2 mạch ĐZ mạch 3,4 Vĩnh Tân - Sông Mây và ĐZ 220kV bốn mạch xuất tuyến TC 220kV trạm 500kV Đồng Nai 2 rẽ ĐZ 2 mạch Hàm Thuận - Đa Mi - Xuân Lộc
	Xuân Bắc, Suối Cao, Suối Cát, Xuân Thọ
	Xuân Lộc
	17,34

	29
	Trạm biến áp 220kV Long Khánh và đường dây đấu nối
	Xuân Định
	Xuân Lộc
	3,00

	 
	Cộng
	 
	 
	31,37

	c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

	31
	Khu tái định cư xã Bình Lợi
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	2,41

	 
	Cộng
	 
	 
	2,41

	 
	Tổng cộng (a+b+c)
	 
	 
	37,51


